
BIỂU PHÍ H  

Biểu phí sản phẩm - dịch vụ Thu thuế xuất nhập khẩu 

 

STT KHOẢN MỤC MỨC PHÍ TỐI THIỂU TỐI ĐA 
NHÓM 

PHÍ 
CODE PHÍ 

A. PHÍ CHUYỂN TIỀN DỊCH VỤ NỘP THUẾ HẢI QUAN TẠI QUẦY 

1 
Món tiền  < 500 triệu 

đồng 

0,01% * số 

tiền 
20.000 VND   2 HQTQ02001 

2 
Món tiền ≥ 500 triệu 

đồng 
     

2.1 Trước 15h  
0,02% * số 

tiền 
20.000 VND 

1.000.000 

VND 
2 HQTQ02002 

2.2 Sau 15h  
0,03% * số 

tiền 
20.000 VND 

1.000.000 

VND 
2 HQTQ02003 

3 Phí khác 0 VND   2 HQTQ02004 

B. PHÍ CHUYỂN TIỀN DỊCH VỤ NỘP THUẾ HẢI QUAN 24/7 

1 
Món tiền < 500 triệu 

đồng 
0 VND   2 HQDT02001 

2 
Món tiền  ≥ 500 triệu 

đồng 
     

2.1 Trước 15h  0 VND   2 HQDT02002 

2.2 Sau 15h  0 VND   2 HQDT02003 

 

Ghi chú 

1. Các phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Việc thu thuế giá trị gia tăng sẽ được 

thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật.. 

2. Phí được thu ngay một lần khi phát sinh nghiệp vụ. 

3. Đối với các trường hợp Khách hàng được miễn giảm phí chuyển tiền dịch vụ nộp thuế hải quan 

tại quầy đã được phê duyệt, trên phần mềm TCS, GDV thực hiện chọn code phí HQTQ02004. 

Sau đó thực hiện thu phí số tiền thực tế phải thu trên T24 theo code phí HQTQ02004. 

 


